NHỮNG MẨU CHUYỆN VỀ HOÁ HỌC

LỜI NÓI ĐẦU

Thực hiện phương châm giáo dục của Đảng: học đi đôi với hành, gắn bài học với thực tiễn đời sống.

Giúp học sinh hứng thú hơn trong học tập bộ môn.Tôi xin giới thiệu một số mẩu chuyện có liên quan đến hoá học để giúp giáo viên hoá học gây hứng thú học tập cho học sinh.

*   *   *   *   *
Câu chuyện thứ nhất: Thí nghiệm về trang thái say Nitơ

NITƠ CÓ GÂY CHẾT NGƯỜI KHÔNG?

Trong tính chất vật lý của Nitơ là một chất khí không mầu không mùi, không độc nhưng không duy trì sự sống và sự cháy. Thực tế có như vậy không?

chúng ta hãy làm thử thí nghiệm sau:

Trước hết điều chế N2 bằng cách nhiệt phân Nitơrat amoni rồi chứa nitơ vào 1 chiếc lọ, nút kín. Sau đó ra bãi cỏ tìm bắt những con châu chấu to khoẻ (loại bỏ những con nhỏ và yếu) rồi thả vào trong lọ Nitơ. Có hiện tượng gì sẽ xẩy ra nào?

Những anh chàng châu chấu trong lọ cũng hung hăng nhảy thêm được 2-3 cái rồi từ từ rơi xuống, chân cẳng duỗi dần ra độ 5 phút,10 phút,12 phút chúng nằm im bất động, chúng chết rồi chăng? Con người to khoẻ mạnh là thế mà chỉ cần 5 phút không thở thôi đã đủ để đưa ta sang thế giới bên kia rồi. Tôi hỏi các bạn trong nhóm liệu những chú châu chấu kia có làm sao không?

Hãy chờ em, khi mở nắp lọ ra chỉ sau 30 giây những chiếc râu bắt đầu đung đưa, rồi cái chân bắt đầu co lại dần, chừng 1 phút sau chúng lại nhảy múa như thường. Vậy chúng ta tự kết luận cho tính chất vật lý của Nitơ.

Câu chuyện này làm chúng ta liên tưởng tới bô phim “Cô gái và đại dương”. Người đóng vai bà mẹ cũng đã đóng vai trạng thái say nitơ. Hiện tượng này thường xảy ra  với người thợ lặn, do vậy ta hiểu tại sao thợ lặn xuống biển phải deo dây bảo hiểm.

***

  Câu chuyện thứ 2: Mẩu chuyện về oxi 

                            OXI VÀ KIỀU

Trong thơ trữ tình hay như thơ Phạm Tiến Duật với bài “Lửa đèn”

Anh cùng em sang bên kia cầu

Nơi có những miền quê yên ả 

Nơi có những ngọn đèn thắp trong kẽ lá

Quả ớt chín đỏ hoe

Trỏ lối sang mùa hè

Quả cà chua như chiếc đèn lồng nhỏ xíu

Thắp mùa đông thắp sáng đêm thâu

Quả ớt như ngọn đèn dầu

Chạm đầu lưỡi như chạm vào sức nóng

Đến những câu thơ mạnh hơn lửa thép của Tố Hữu

“Mong manh áo vải hồn muôn trượng

Hơn tượng đồng phơi những lối mòn”

Ấy vậy mà lại chẳng nổi tiếng bằng thơ Kiều của Nguyễn Du, nổi tiếng khắp thế giới tại sao thế nhỉ? Vì thơ Kiều “Nẩy được Kiều” . Giáo viên nẩy hai câu:

                    “Trăm …Năm …Trăm cõi người ta…

                             Chữ tài…chữ mệnh khéo mà ghét nhau”

Thế mà trong hoá của ta cũng có Kiều mới lạ chứ - “nẩy kiều hoá”

“Trăm năm trăm cõi người ta

Cuộc đời chỉ có thở ra và hít vào”

Để nắm vững vai trò của ôxi với sự sống, hôm nay thầy trò ta nghiên cứu về ôxi.

***

Câu chuyện thứ 3: Tinh bột.

TINH BỘT NGUỒN SỐNG CỦA NHÂN LOẠI


Khi xâm lược nước ta, Nhật hất cẳng Pháp và giặc “lùn” bắt đầu chính sách hà khắc nhổ lúa trồng đay, làm cho đời sống của nhân dân ta vô cùng cực khổ, nạn đói 1945 đã làm chết đói hơn 2 triệu đồng bào . Bộ đội ta phải ăn rau má, phá đường tàu


                             Củ khoai củ sắn thay cơm




Khoai bùi trong dạ sắn thơm trong lòng

Hết giặc lại thiên tai, nền kinh tế nghèo nàn và lạc hậu, dân ta đói khổ lầm than.

                            “ Nghệ Tĩnh mình ơi năm nay lại mất mùa”

Ấy vậy mà nhờ chính sách khoán 10 của Đảng đưa phương tiện và tư liệu sản xuất cho người lao động, áp dụng khoa học kỹ thuật. Đất nước ta đã đổi đời, từ chỗ nhập khẩu lúa gạo trở thành nước xuất khẩu lúa gạo đứng hàng thứ 3 trên thế giới.                     Từ chỗ “Năm tấn thóc để góp phần chống Mĩ” đến cánh đồng 10 tấn, trên 10 tấn, cánh đồng 50 triệu.

Đúng là ơn Đảng, ơn chính phủ ta thiết tha xây dựng lại cuộc đời.

Câu chuyện thứ 4: Câu chuyện về chế biến lương thực.

 RƯỢU SẮN


Từ xa xưa người Nghĩa Lộ nay thuộc tỉnh Yên Bái đã biết chế biến sắn thành rượu ngon như rượu gạo. Trước hết họ bóc bỏ vỏ sắn, rồi xếp đá thành vũng nước cạnh bờ suối rồi đổ sắn vào đó cho nước chảy qua, đến khi củ sắn nứt ra người ta rửa sạch mới đem luộc chín, rắc men ủ thành rượu.


Rượu này ngon, không có mùi sắn và ít  etaldehyt uống không bị đau đầu.

***

Câu chuyện thứ 5

  PHỒNG TÔM
Nếu như ngày tết, ngày lễ, sinh nhật. . . Có chút phống tôm nhâm nhi một chút bia, vài ngọn xà lách thì tuyệt vời.Vậy làm thế nào để có phồng tôm ngon? Xin giới thiệu cách làm như sau:

· bột mì 1kg

· bột sắn (0.3 kg)

· bột nở

· tôm tươi

· xúp, nước mắm

· lá chuối, dong, lạt buộc

· bột chống dính

Cách làm:

Trộn đều bột mì+ bột sắn+ bột nở+ nước làm sao cho nước ngấm hết vào bột rồi ủ 10-12 giờ. Tôm bóc vỏ giã lấy nước, trộn vào bột

Nêm xúp, nước mắm vừa phải. Nặn thành thỏi hình trụ d =3 cm, dài 20cm, gói lá, luộc chín. 

Bóc bỏ lá cho vào chậu bột để chống dính. Dùng dao sắc lát miếng mỏng vào chậu bột rồi đem bánh ra phơi, khô là được. 

   ***

Câu chuyện thứ 6

BÁNH ĐA SẮN

Sắn bột mịn, xay trộn với một ít cơm nguội đem tráng thành bánh

Nếu là sắn tươi thì bánh rất bóng và đẹp. 

***

Câu chuyện thứ 7



                                BÁNH CUỐN SẮN.
     Từ thời xa xưa người Nghĩa Lộ “ Yên Bái”, biết làm giầu từ bánh cuốn sắn

Cách làm: 

     Sắn bóc bỏ vỏ cho vào chum ngâm và thay nước hàng ngày để chống bị thối

Khi củ sắn rữa ra vớt bỏ xơ lấy bột và xay vào đó một ít cơm nguội rồi đem tráng bánh bình thường

Bánh ăn ngon, giá trị kinh tế cao.

***

Câu chuyện thứ 8

                                   A XÍT A XÊ TÍC  - GIẤM ĂN

Không thể thiếu trong mỗi gia đình

     Vai trò của giấm ăn đối với mỗi gia đình  không thễ thiếu : Làm nước chấm,  khử mùi thực phẩm 

Xin giới thiệu một vài tác dụng của giấm :

1—Chế nước giấm thanh :

Nếu ăn ốc luộc , phồng tôm rán mà chấm nước giấm thanh thì không gì ngon bằng 

Cách chế biến : Hành khô tỏi, gừng đập nhỏ, mỡ phi già cho gia vị vào đảo cho thơm

Giấm+ đường+ nước cho vừa phải đủ vị chua ngọt đổ và chảo đun sôi.

2. Khử mùi hôi:

  Người mắc bệnh hôi miệng cho một chút giấm vào cốc nước nguội: súc miệng trước khi đi ngủ và sau khi ngủ dậy

3. Khử mùi tanh cá:


Cá là thực phẩm sạch ăn ngon lại giàu dinh dưỡng. Nhược điểm khi ăn xong rất tanh miệng. Nguyên nhân là do cá có nhiều cacbilamin chất gây tanh (nhất là cá mè).


Cách khử : Lấy chậu nước sạch cho vào đó 1 muôi giấm. Cá mua về cho cả túi vào ngâm sau đó vừa mổ cá vừa ngâm vào giấm làm như vầy khi mổ cá xong caccbilamin đã hết, cá hết tanh đem rửa sạch và chế biến theo ý thích.

4. khử mùi thực phẩm.

Lòng trâu bò …là các món ăn khoái khẩu song nếu không biết chế biến còn lại mùi đặc trưng thì mất ngon do vậy nhất thiết phải khử mùi này.

Cách làm: 


Nước sạch vừa phải, giấm 1-2 muôi. Cho giấm vào nước ngâm thực phẩm đã rửa sạch khoảng 30phút dùng nước rửa sạch, hết mùi là được.    

***

Câu chuyện thứ 9.

ĐƯỜNG SACCAROZ VÀ CÁC LOẠI KẸO.


Đường là thứ ăn không thể thiếu đối với loài người. Đã từ lâu người ta chế biến đường nhiều kiểu đẻ dễ ăn: kẹo, bánh …

1.Cách làm kẹo lạc:

Nguyên liệu: Đường RE 1 kg.

Lạc rang chín bỏ vỏ 0,5kg. Chanh 1 quả.

Bột chống dính (bột mì hoạc bột gạo)

Khay.

Dao cắt.

Nước.

Cách làm:


+Đường.


+ Chanh vắt bỏ hạt.


+ Nước lã 1/2bát (ăn cơm).

Đổ 3 thứ trên vào nhau dùng đũa khuấy đều cho ngấm nước, bắc lên bếp đun nhỏ lửa

Và dùng đũa khuấy liên tục đồng thời lấy 1 bát nươc để bên cạnh. Khi nhỏ dung dịch đường vào bát nước thấy đường vo tròn lại, lấy tay bấm thấy giòn là được.

đổ lạc vào đảo đều rồi đổ nhanh ra khay có bột chống dính, dàn cho đều, dùng dao cắt thành miếng, cắt nhanh khi kẹo còn nóng.

2. Cách làm kẹo gừng: 


Có nhiều cách sản xuất kẹo khác nhau nhưng đối với học sinh việc dùng kẹo gừng để bảo vệ một phần sức khoẻ cho các em là cần thiết. Kẹo gừng sẽ giúp các em một phần ấm cổ họng và đỡ bị ho. 

Nguyên liệu: Đường RE 1Kg

                      Gừng củ 3- 4 củ to (nếu thích cay hơn có thể cho thêm)

                      Chanh tươi 1 quả


       Nước

                      Bột chống dính dao, thớt khay 

Cách tiến hành:

Chanh vắt bỏ vỏ và hạt

Gừng giă nhỏ cho nước vào vắt lấy một bát


Đổ đường + chanh + nước gừng đun như nấu kẹo lạc. Kẹo nấu được đổ ra khay cuốn lại thành thỏi, đặt thỏi kẹo lên thớt dùng tay vuốt nhẹ kẹo cho nho lại, muốn ăn to nhỏ tuỳ tay vuốt kẹo, vừa vuốt vừa chặt vào bột (lưu ý phải làm nhanh khi kẹo còn nóng) cho kẹo vào túi đóng gói dùng dần.

Ghi chú: muốn kẹo xốp phải thêm công đoạn quật kẹo.

***

Câu chuyện thứ 10

DÙNG ĐƯỜNG KHI BỊ SAY NẮNG


Mùa hè học sinh phải đi đường xe, lao động, hoạt động thể thao …do vậy rất dễ bị say nắng, nhiều em còn bị ngất.

Cách chữa: 


Đường kính 2-3 thìa


Vitamin B1 = 5 viên


Vitamin c = 5 viên

Cho vào cốc đổ nước nguội vào khuấy đều cho tan hêt đường và thuốc cho bệnh nhân uống sẽ tỉnh lại ngay.

***

Câu chuyện thứ 11

GLUCOZ VÀ HOA QUẢ CHÍN


Glucoz là một loại đường có khả năng ngấm qua thành mao trang của thành ruột vào mật để đi nuôi cơ thể.

Glucoz có nhiều trong máu vì thế có tên gọi đường máu.

Sư dụng đường glucoz không phải qua giai đoạn thuỷ phân mà ngấm thẳng vào ruột nên cơ thể hấp thụ glucoz một cách dễ dàng.

Người mệt mỏi kém ăn dùng glucoz sẽ khoẻ mạnh nhanh chóng.

Vậy lấy glucoz ở đâu:

Glucoz có nhiều trong hoa quả chín nhiều nhât la đu đủ chín do vậy ăn quả chin rất tốt cung cấp đường máu cho cơ thể

***

Câu chuyện thứ 12

LÀM GIẤM ĂN NHƯ THẾ NÀO


Tuy các câu chuyện trên chúng ta đã biết giấm ăn ko thể thiếu trong mỗi gia đình. Cách làm: 


Lấy nước ót rượu hoặc pha loãng rượu bằng nước nguội thành dung dịch rượu 8 độ.

1 lít rượu 8 độ cho thêm:


3 thìa đường


1 miếng dứa


1 quả chuối chín


1 múi cam hoặc quýt

Dùng vải màn đậy miệng hũ (ko đậy kín)

để p. ứng:
 C2H5OH +O2 -----> CH3COOH

***

Câu chuyện thứ 13

ĐI THI 

Chưa thi thì nghĩ mình tài

Vào thi mới biết chông gai thế nào

Ngủ thì giấc thấp giấc cao 

Ăn thì chẳng đói tạng nào đã no

Bạn bè luôn cứ thăm dò

Bạn thi bạn cử qua đò được chăng

Thi xong chẳng nói chẳng rằng

Cùng lên xe buýt đi thăm mây trời

Đi thi là thế trời ôi.

***

Câu chuyện thứ 14

PROTIT VÀ ĐỜI SỐNG

     Mua thực phẩm ko phải dễ. Protit có nhiều trong thực phẩm, thịt, cá, trứng…. nhưng trong protit có liên kết peptit dễ bị bẻ gẫy ở điều kiện thường làm cho thực phẩm bị biến chất nhất là giai đoạn hiện nay thực phẩm chứa nhiều thuốc tăng trọng làm yếu liên kết peptit và gây ra nhiều bệnh hiểm nghèo đặc biệt là bệnh ung thư phát triển mạnh ở đầu thế kỷ 21 này làm nhiều thanh niên, trung niên bị đột quỵ về sức khoẻ mất khả năng lao động và chết.

Vậy mua thực phẩm chăm lo bữa ăn gia đình là 1 môn khoa học không thể thiếu trong sinh hoạt mỗi gia đình.

- Mua cá: Cá phải tươi còn sống, nếu có điều kiện mua cá người nghèo, cá biển.

- Mua thịt lợn: Mua buổi sáng, thịt phải thô không bóng nước có màu đỏ.

- Mua trứng: Phải đầy, khoang khí trong quả trứng càng nhỏ trứng càng mới.

- Mua đậu, lạc…ăn thay thịt cá.

***

Câu chuyện thứ 15

LIÊN KẾT PEPTIT VÀ NGƯỜI QUÁ CỐ

Protit gắn liền với sự sống ở đâu có sự sống ở đó có protit.

Khi sự sống chấm dứt đồng nghĩa với sự phân huỷ protit nhiệt độ càng cao sự phân huỷ càng nhanh do vậy không nên để người quá cố trong gia đình quá 24 giờ.

***

Câu chuyện thứ 16

SAPOLIN THUỐC TRỢ TIM - GIẶT QUẦN ÁO 

LEN - DẠ  -  NILON - GỘI ĐẦU

Sapolin có nhiều trong cây cà độc dược, cứt lợn, quả bồ hòn, quả bồ kết trong y học người ta chiết tách chất sapolin làm chất trợ tim rất tốt. Ngoài khả năng trên chất sapolin còn có khả năng tẩy rửa nhẹ không làm ảnh hưởng đến liên kết peptit do vậy để bảo vệ quần áo len, dạ, nilon phải giặt bằng nước bồ kết hoặc bồ hòn và phải ở nơi râm mát, thoáng gió.

· Gội đầu muốn đỡ bị gàu ngoài việc gội với bồ kết ta dùng cây cứt lợn (thân cao). Ngâm lá cây cứt lợn trong nước sôi 10 phút vò lá lấy nước gội đầu. Vị thơm ngọt, dễ chịu và không tạo gầu.

· Ai đã được môt lần tắm và gội đầu một lần có lẽ sẽ nhớ suốt đời, nhưng cũng thật tiếc nếu ai đó chưa được dùng.

***

Câu chuyện thứ 17

GLYXÊRIN VỚI RAU CẢI THỨC ĂN NGON LỢI TIỂU
THUỐC CHỮA NẺ

Glyxêrin có đặc tính là hút ẩm mạnh do đó người ta sử dụng tính chất này để sản xuất các loại kem chữa bệnh trong đó có kem nẻ

Vậy trong thực vật có gly xê rin hay không? 

Khi nghiên cứu về các loại rau ta thấy các loại cải bẹ, cải cay, cải canh có chứa một lượng nhỏ glyxêrin . Do vậy người ta xát rau cải vào chỗ nứt nẻ, chân tay sẽ hết nẻ

***

Câu chuyện thứ 18

LIPÍT VÀ BỆNH GẦY

Lipít (mỡ)có nhiều trong thành phần của động vật( mỡ) và thực vật (dầu thực vật)

Khi ăn lipít vào cơ thể có sơ đồ chuyển hoá sau
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Như vậy tại các mô lipit bị ô xi hoá 1 phần để cung cấp năng lượng cho cơ thể hoạt động. Phần dư thừa tích luỹ dưới dạng mô mỡ. Người béo là dư thừa li pit có li pit để tích luỹ. Người gầy có 3 nguyên nhân:

1. Ăn ít lipit.

2. Men tiêu hoá không tốt.

3. Mật không tiết dịch.

***

Câu chuyện thứ 19

ANH ĐỖ RỒI

Sướng quá em ơi anh đỗ rồi

Bao ngày gian khổ bỗng bay hơi

Người anh lơ lửng vui khó tả

Chỉ muốn ôm em mãi không thôi.

***

Câu chuyện thứ 20

PROTIT VÀ NGƯỜI GẦY ÍT CƠ BẮP.

Protit chỉ có trong thành phần của động vật trong các bộ phận móng, da, lông, sừng, cơ bắp, máu, trứng, sữa... Nhưng cơ thể của chúng ta không thể tự tổng hợp Protit mà phải dựa vào nguồn thực phẩm chúng ta ăn vào. Để rồi tổng hợp trở lại ở Ri bô xôm.

Trong khi đó cơ thể con người chúng ta luôn xảy ra 2 quá trình đồng hoá và dị hoá trong đó có 1 lượng protit bị chết đi. Do vậy hàng ngày chúng ta phải bổ xung Protit vào cơ thể bằng nguồn thực phẩm nếu không chúng ta sẽ gày gò không có cơ bắp.

***

 Câu chuyện thứ 21

LI PÍT VÀ MÓN ĂN

Lipít (mỡ) là Este của glyxêrin và Axít béo vì vậy chúng nhẹ hơn nước và không tan trong nước vì vậy muốn ăn các loại canh có mỡ nhất thiết phải xào rau với mỡ muối trước khi đổ nước, làm như vậy canh sẽ ngon hơn.

***
Câu chuyện thứ 22

THUỐC SÚNG KHÔNG KHÓI VÀ NGHỀ LUẬT SƯ

Khi đun Xen lulôzơ với HNO3 có H2SO4 đặc làm xúc tác (dùng ống sinh hàn hồi lưu) trong khoảng 5 ( 6 giờ sẽ thu được trinitơro Xen lulôzơ sau khi sấy 24 giờ ta được thuốc súng.

Loại này khi đốt không tạo khói và cháy rất nhanh.

Do vậy làm nghề luật sư phải biết điều này không nên chụp mũ có lửa mới có khói được nếu không có người sẽ bị oan.
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